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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO
V/v kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (IUU) tuần 22, kỳ báo cáo từ ngày 11/02/2026 đến ngày 23/02/2026)
(Phục vụ họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU ngày 23/02/2026)
	
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, cập nhật kết quả chống khai thác IUU được giao của các xã, phường ven biển tuần 22 (Từ ngày 11/02/2026 đến ngày 23/02/2026) theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp 29 Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU như sau:
	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
	- Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh được UBND giao tại Công điện số 48/CĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; Kế hoạch số 1216/KH-BCĐIUU ngày 28/10/2025 về triển khai thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 388/KH-BCH ngày 09/8/2025 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh về triển khai thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU từ nay đến thời điểm Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu sang Việt Nam lần thứ 5; chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc xử lý các tàu cá mất kết nối VMS từ ngày 01/01/2024 đến nay.
- Công an tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tại Văn bản số 3975/CAT-PA04 ngày 07/11/2025 về thực hiện Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các lực lượng chức năng của một số tỉnh như: Quảng Ninh, Quảng Trị, Hải Phòng, Đà Nẵng. TP Hồ Chí Minh nơi tàu cá Hà Tĩnh cập cảng bốc dỡ sản phẩm khai thác để tiếp tục xác minh, xử lý tàu cá Hà Tĩnh vi phạm mất kết nối VMS.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường:
+ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 875/UBND-NL3 về việc làm việc với Đoàn kiểm tra công tác chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:1].  [1:  Quyết định số 378/QĐ-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra đợt cao điểm việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các địa phương; Văn bản số 330/TSKN-KTTS ngày 29/01/2026 của Cục Thủy sản và Kiểm ngư về việc Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương, dự kiến làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 02 đến 03/02/2026] 

+ Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/01/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành kế hoạch chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại Văn bản số 696/SNNMT-TS ngày 30/01/2026 và nhiều Văn bản chỉ đạo khác[footnoteRef:2]. [2:  Văn bản: Số 485/UBND-NL3 ngày 19/01/2026 về việc thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và Nhật ký khai thác thủy sản điện tử, Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử (e-logbook), số 596/UBND-NL3 ngày 22/01/2026 về việc triển khai Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số 407/UBND-NL3 ngày 15/10/2026 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn bản số 522/UBND-NL3 ngày 20/01/2026 về việc tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá.] 

+ Phối hợp với Bộ đội Biên phòng và UBND các xã, phường[footnoteRef:3] tiếp tục tuyên truyền trực tiếp đến từng chủ tàu, ngư dân về quy định đánh dấu tàu cá; đồng thời hướng dẫn cụ thể và thực hiện việc viết biển số, sơn ký hiệu nhận dạng theo đúng quy chuẩn, đảm bảo đồng bộ, dễ kiểm tra và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Các đơn vị triển khai kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ tại thực địa, nhằm bảo đảm 100% tàu cá trên địa bàn tỉnh được đánh dấu đúng quy định, góp phần phục vụ hiệu quả công tác chống khai thác IUU và quản lý đội tàu khai thác thủy sản. [3:  Các xã, phường: Lộc Hà, Cẩm Trung, Sông Trí, Hoành Sơn, Thiên Cầm.] 

	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về công tác quản lý đội tàu
- Về Đăng ký tàu cá: Trong kỳ báo không có thay đổi về số liệu tàu cá. Tính đến ngày 10/02/2026, Hà Tĩnh có 3.900 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), trong đó có 270 tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m, 62 tàu có chiều dài từ 15m đến 24 m và 3 tàu có chiều dài từ 24m trở lên.
- Về đăng kiểm tàu cá (Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật): Trong kỳ báo cáo có 01 tàu cá[footnoteRef:4] thực hiện thủ tục Đăng kiểm. Đến nay đã cấp 326/335 tàu cá, đạt 97,31%. Hiện nay, toàn tỉnh còn 09 tàu cá chưa được cấp, gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. [4:  Tàu cá HT-20707-TS đã thực hiện thủ tục đăng kiểm theo quy định.] 

- Về cấp giấy phép khai thác thủy sản: Trong kỳ báo cáo không phát sinh hồ sơ cấp phép KTTS. Đến nay, toàn tỉnh 3.898/3.900 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 99,95%, còn 02 tàu cá chưa được cấp giấy phép (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá. Trong kỳ báo cáo không phát sinh hồ sơ cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 61/65 tàu cá đang hoạt động được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá, đạt tỷ lệ 98538%. Còn 04 tàu cá chưa được cấp giấy chứng nhận (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về đánh dấu tàu cá và viết số đăng ký theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.900/3.900 tàu cá đã được thực hiện, đạt tỷ lệ 100% (Số liệu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các xã, phường có tàu cá).
- Về xóa đăng ký tàu cá: Trong kỳ báo cáo không thực hiện xóa đăng ký  tàu cá; tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 27/01/2026 đã thực hiện xóa đăng ký đối với 1.079 tàu cá.
2. Về theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá
2.1. Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
- Tính đến ngày 10/02/2026, toàn tỉnh có 3.889/3.900 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản, đạt tỷ lệ 99,74%; hiện còn 11 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (Giảm 01 tàu so với tuần trước), chiếm tỷ lệ 0,28% (tàu cá chưa đăng kiểm, chưa cấp phép, chưa có VSATTP); hiện nay UBND các xã, phường có tàu cá đã xác định vị trí nơi neo đậu, phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động; hướng dẫn xóa đăng ký đối với các tàu hư hỏng không thể khôi phục hoặc hoàn thiện thủ tục đối với các tàu cá đủ điều kiện trước khi ra khơi. Vị trí các tàu không đủ điều kiện hoạt hàng tuần, được cập nhật các thông tin tại địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O3yFP9-8swydnVXVozd-y4oKwEpZzAYdUp5SZca0Es/htmlview
2.2. Tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến
- Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 cảng cá chỉ định (Cảng cá Xuân Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng) cho tàu cá từ 15m trở lên cập cảng và đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
- Trong kỳ báo cáo tiếp nhận 128 tàu cập cảng, có 130 lượt tàu rời cảng. Lũy kế từ 11/01/2026 đến ngày 23/02/2026, có 1.473 lượt tàu cá cập cảng, 1.381 lượt tàu cá rời cảng và 187,5 tấn thủy sản được bốc dỡ qua cảng.
[bookmark: _GoBack]- Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử (eCDT): Tính đến ngày 10/02/2026 toàn tỉnh có 1.343 lượt tàu cập cảng, 1.296 lượt tàu rời cảng thực hiện thủ tục (eCDT).
2.3. Về lắp đặt, theo dõi hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS
- Toàn tỉnh có 65/65 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%.
- Trong kỳ báo cáo, qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, Hà Tĩnh không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; chưa phát hiện các trường hợp môi giới, móc nối cho tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.
3. Về truy xuất nguồn gốc
- Số lượng hồ sơ xác nhận, chứng nhận truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác: Trong kỳ báo cáo không có hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ xuất khẩu sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu sang thị trường châu Âu: Trong kỳ báo cáo không phát sinh hồ sơ. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về hồ sơ xuất khẩu thủy sản sang thị trường nước ngoài.
4. Về thực thi pháp luật
- Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng: Trong năm 2025, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được 280 đợt/280 lượt phương tiện/1.080 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra, kiểm soát trên cửa sông, cửa lạch, cảng cá, vùng nước cảng, các đảo gần bờ được 405 đợt/405 lượt phương tiện/2.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 52 vụ/57 đối tượng (phạt tiền 1.036.250.000₫; trong đó xử lý vi phạm mất kết nối giám sát hành trình trên biển VMS 23 chủ phương tiện phạt tiền 747.500.000₫, khép hồ sơ không xử phạt 18 trường hợp mất kết nối giám sát hành trình trên biển; tang vật thu giữ 04 bộ kích điện).
- Đối với lực lượng Kiểm ngư tỉnh: Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư. Trong năm 2025, đã tổ chức 08 cuộc tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển, trực tiếp kiểm tra trên 60 lượt phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển, phát hiện và phối hợp xử lý 08 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt VPHC là 199,5 triệu đồng. Đặc biệt, đã phối hợp với Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Cục Thủy sản và Kiểm ngư tiếp nhận 01 vụ/02 phương tiện vi phạm trên vùng biển Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 125 triệu đồng.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
[bookmark: _Hlk120610034]Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong thời gian tới kính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Tình trạng bồi lấp luồng ra vào cảng cá, các âu neo đậu tránh trú bão tại khu vực Cảng cá Xuân Hội (thuộc xã Đan Hải) và Cảng cá Cửa Sót (thuộc xã Lộc Hà) đang diễn ra thường xuyên do các yếu tố địa hình, dòng chảy và biến đổi khí hậu. Điều này gây khó khăn, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động ra vào của tàu cá. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và hoạt động sản xuất, kính đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai công tác nạo vét luồng lạch một cách định kỳ, thường xuyên.
- Bố trí, ưu tiên nguồn vốn đầu tư, xây dựng cảng cá Kỳ Ninh thuộc địa phận phường Hải Ninh đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của EC. 
	Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) tuần 22, kỳ báo cáo từ ngày 11/02/2026 đến ngày 23/02/2026, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
